
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng đề nghị Ghi chú

1
Trần Minh 

Cường
05/9/1990 045090002813 03/3/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình

Cấp mới - Hạng 

III

 QĐ không có căn cứ pháp 

lý để ban hành, không có 

cơ sở để xét hồ sở

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT

Cấp mới - Hạng 

III

 QĐ không có căn cứ pháp 

lý để ban hành, không có 

cơ sở để xét hồ sở

2
Nguyễn Viết 

Hùng
20/5/1993 045093009049 15/5/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Xã Cam Thành, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng, 

nhà công nghiệp

Nâng hạng -  hạng 

II

(06/12/2026 hết 

hạn CCHN)

QĐ giao nhiệm vụ không 

có số QĐ, không có tài liệu 

BBNT ký tên để chứng 

minh

3
Nguyễn Đức 

Tiến
04/5/1983 045083003289 13/03/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Đại học Huế -

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp

Cấp mới - hạng III

Thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc chưa đủ 

02 năm theo quy định

4 Lê Viết Cường 20/11/1994 045094005959 16/6/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Xã Triệu Sơn, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Thiết kế cấp thoát nước 

công trình
Cấp mới - hạng III

Trình độ chuyên môn 

không phù hợp theo quy 

định

(kèm theo Thông báo số           /TB-SXD ngày        /01/2024 của Sở Xây dựng)

DÂN DỤNG; CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KỸ THUẬT

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH XÉT KHÔNG ĐẠT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 10 NĂM 2023
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5 Lê Xuân Đại 04/02/1983 045083005030 10/08/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đại học Thủy lợi Tại chức

Kỹ sư công trình thủy 

lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước)

Cấp mới - hạng II

Trình độ chuyên môn 

không phù hợp theo quy 

định

6
Nguyễn Văn 

Nguyên
08/01/1982 045082000836 20/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thị trấn Gio Linh, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế cấp thoát nước 

công trình
Cấp mới - hạng II

Trình độ chuyên môn 

không phù hợp theo quy 

định

7
Trương Công 

Đức
29/7/1987 045087007397 09/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
Cấp mới - hạng III

Kinh nghiệm tham gia công 

việc chưa đảm bảo theo 

quy định

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(thoát nước)

Cấp mới - hạng III

Thời gian tham gia công 

việc chưa đảm bảo 02 năm 

theo quy định

8
Nguyễn Nam 

Giang
02/10/1987 045087004654 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Cao đẵng Giao thông 

vận tải II
Chính quy

Trung cấp xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng dân dụng, công 

nghiệp, HTKT

Cấp mới - hạng III

Thời gian kinh nghiệm thực 

hiện công việc chưa đảm 

bảo 02 năm theo quy định

9
Trần Minh 

Nhật
15/8/1993 045093002203 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 10, phường 5, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

Cấp mới - hạng III

Thời gian kinh nghiệm kê 

khai chưa đủ 02 năm; 

không có quyết định giao 

nhiệm vụ/xác nhận của 

CĐT về công việc cụ thể.

LĨNH VỰC GIAO THÔNG
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Định giá xây dựng Cấp mới - hạng III

Thời gian kinh nghiệm kê 

khai chưa đủ 02 năm; 

không có quyết định giao 

nhiệm vụ/xác nhận của 

CĐT về công việc cụ thể.

10
Nguyễn Đức 

Tài
27/02/1998 045098002106 06/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố Tây Trì, phường 1, 

TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Giao thông 

vận tải Trung ương V
Chính quy

Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật giao thông
Khảo sát địa hình Cấp mới - hạng III

Thời gian kinh nghiệm kê 

khai chưa đủ 02 năm; 

Quyết định giao nhiệm vụ 

khảo sát chung, không cụ 

thể loại hình khảo sát.

11 Bùi Tiến Trung 09/6/1984 044084007165 09/05/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế cấp thoát nước 

công trình
Cấp mới - hạng II

Trình độ chuyên môn 

không phù hợp theo quy 

định

12
Đào Nguyên 

Hưng
02/9/1983 038083004107 15/9/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Xã Xuận Lộc, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ, 

đường sắt)

Cấp mới - hạng II

Thời gian kinh nghiệm làn 

CHT chưa đủ 4 năm; hồ sơ 

phô tô không công chứng, 

đối chiếu theo quy định.

13
Hoàng Công 

Bằng
02/01/1982 045082006797 06/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Xã Triệu Tài, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT
Cấp mới - hạng III

Không có kê khai kinh 

nghiệm liên quan đến 

HTKT (cấp, thoát nước, xử 

lý CTR)

14 Phạm Minh 02/12/1962 045062000219 23/3/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 2 phường 3 TX 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông
Cấp mới - hạng III

Công việc thực hiện chưa 

đảm bảo theo quy định
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Thiết kế xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp mới - hạng III

Chuyên môn đào tạo không 

phù hợp theo quy định

15 Lê Chí Thành 01/12/1988 045088006916 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Phường 3, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông

Cấp mới - hạng III

Thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc chưa đủ 

02 năm theo quy định

Danh sách gồm 15 cá nhân tương đương với 19 hồ sơ./.
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